
STT Tên thiết bị Thông số cần hiệu chỉnh Số lượng 

1.  
Tủ lạnh Sanaky 1 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

2.  
Tủ lạnh Sanaky 2 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

3.  
Tủ lạnh Sanaky 3 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

4.  
Tủ lạnh Sanaky 4 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

5.  
Tủ lạnh Sanaky 5 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

6.  
Tủ lạnh Sanaky 6 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

7.  
Tủ lạnh Alaska 01 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

8.  
Máy ly tâm Hanil 3500v/p 01 

9.  
Máy ly tâm lạnh Beckman Coulter 3500v/p 01 

10.  
Máy ly tâm HERMLE 3500v/p 01 

11.  
Máy ly tâm DLAB DM 0424 3500v/p 01 

12.  
Tủ đông SANAKY 2 1 điểm trong khoảng > -20ºC 01 

13.  
Tủ âm sâu BIOBASE (-70)-(-85)°C 01 

14.  
Tủ âm PHCBI (-25)-(-35)°C 01 

15.  
Tủ đông LG- Express cool  (-15)-(-25)°C 01 

16.  
Tủ đông Haier (-15)-(-25)°C 01 

17.  
Tủ đông Sanaky (-15)-(-25)°C 01 

18.  
Tủ lạnh Sanaky 04 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 



19.  
Tủ lạnh Aqua 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

20.  
Tủ lạnh Sanaky 01 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

21.  
Tủ lạnh Sanaky 03 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

22.  
Tủ lạnh Alaska 02 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

23.  
Tủ lạnh Sanaky 02 1 điểm trong khoảng 2 - 8ºC 01 

24.  
Tủ  An toàn sinh học Cabinet 01 Thử nghiệm 01 

25.  
Tủ  An toàn sinh học  Cabinet 02 Thử nghiệm 01 

26.  
Tủ An toàn sinh học  Labgard Thử nghiệm 01 

27.  
Tủ An toàn sinh học  HUYAir Thử nghiệm 01 

28.  
Tủ ấm Memmert 02 60-80°C 01 

29.  
Máy Votex Mixer 01 2000-3000v/phút 01 

30.  
Máy Votex Mixer 02 2000-3000v/phút 01 

31.  
Máy ly tâm MaXspin 5000-13000v/phút 01 

32.  
Máy ly tâm Hettich Zentrifugen 3000-4000v/phút 01 

33.  
Máy Vortex Rx3 2000-3000v/phút 01 

34.  
Bồn ủ nhiệt  100°C 01 

35.  

Autoclaves Hirayama 

Hiệu chuẩn: 121oC + áp suất 01 

Kiểm định an toàn 01 

36.  
Tủ ủ 01 35-37°C 01 



37.  
Tủ ủ Incucell 35-37°C 01 

38.  
Tủ ấm CO2 Nuaire 35-37°C 01 

 


